
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 26 Từ ngày/From 09/02/2026 đến ngày/To 13/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

02/02/2026 

1 Tiếng Việt 

SỰ KIỆN “NGÀY XỬA NGÀY XƯA” 

2 Âm nhạc 

3 Âm nhạc 

4  STEAM PBL 

5 STEAM PBL 

6 English 

SỰ KIỆN “CỔ TÍCH XUYÊN KHÔNG” 
7 English 

8 Toán 

9 Toán 

 Thứ Ba 
Tuesday 

03/02/2026 

1 Tiếng Việt 
Đọc Những đám mây ngũ sắc 
Tưởng tượng, đặt tên cho đám mây em 
thích; chia sẻ về tên em vừa đặt 

SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

3 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

4  GTS Trò chơi hợp tác Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 



  

 

 

Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

5 Toán Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ 
giác 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

6 English Movers Prep.  

7 English Movers Prep.  

8 TNXH 

TỔNG VỆ SINH LỚP HỌC 
9 TNXH 

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 Toán 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

2 Toán 

3 Đạo đức 

4  Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT 

7 Tin học - CN-KT 

8 English (Expat) 

9 English (Expat) 

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 

1 Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt 

3 English (Expat) 

4  English (Expat) 

5 KNS 

6 Math 



  

 

 

 

7 Math 

8 Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 

1 English (Expat) 

2 English (Expat) 

3 Toán 

4  GDTC 

5 GDTC 

6 Mỹ thuật 

7 Mỹ thuật 

8 HĐTN 

9 HĐTN 


